
Kết quả phúc khảo kỳ thi Lần 2 Đợt 2 Học kỳ 1 Năm học 2015-2016

TT Họ và tên MSSV Tên lớp Mã HP Tên học phần A 
P.khảo

b1 b2 b3 B c1 c2 C ĐGHP Chữ Số Ghi chú
1 Nguyễn Thái Bảo 1321030426 Địa chính A - K58 4010110 Toán tối ưu + 8 9 8.5 8 8.0 ###### #### #### cập nhật sau
2 Kanlaya Luangla 1421020003L Địa chất A - K59 4040101 Địa chất đại cương 3 5 8 7 6.7 10 10 10.0 4.8 D 1
3 Phạm Văn Quang 1421040486 Khai thác G - K59 4010401 Hình họa - Họa hình + 5 6 6 5.7 7 7 7.0 ###### #### #### cập nhật sau
4 Phạm Quốc Hoạt 1521030052 Trắc địa A - K60 4080201 Tin học ĐC 2.5 1.5 7 4.3 8 8.0 3.6 F 0
5 Lại Văn Thiểm 1521010121 Dầu khí A - K60 4080201 Tin học ĐC 3.3 3 3 3 10 10.0 3.9 F 0
6 Nguyễn Thị Thu Hiền 1521010099 Dầu khí A - K60 4020101 Nguyên lý cơ bản CNMLN I + 6 6.5 6.3 8 8.0 ###### #### #### cập nhật sau

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2016
P.Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD

(đã ký)

TS. Phạm Văn Tuấn


